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DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 

 

Ký hiệu Giải thích 

ROA Lợi nhuận trên tài sản 

ROE Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu 

ROS Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu 

DE Đòn bẩy tài chính 

PB Tỷ số giá trị thị trường trên giá trị cổ phiếu 

EPS Chỉ số thu nhập trên mỗi cổ phiếu 

DIV Tỷ suất cổ tức 

CAPM Mô hình định giá tài sản vốn 

LEV Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu 

RET Tỷ suất sinh lời cổ phiếu 

LIQ Tính thanh khoản của cổ phiếu 

SG Tăng trưởng doanh thu 

TPHCM Thành phố Hồ Chí Minh 

SIZE Quy mô công ty 

HOSE Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 

HNX Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội 

FEM Mô hình ảnh hưởng cố định 

REM Mô hình ảnh hưởng ngẫu nhiên 

 


